
STT MODEL KW HP H(m) Q (m3/h) GIÁ VNĐ Họng hút xả

1 CM 32-160C 1.5 2 24-14 4.5-21 4,500,000 50-32( 2”- 1 ¼”)

2 CM 32-160B 2.2 3 28.5-14.8 6.0-24.0 4,950,000 50-32( 2”- 1 ¼”)

3 CM 32-160A 3 4 36.4-22.3 6.0-27.0 5,050,000 50-32( 2”- 1 ¼”)

4 CM 40-160A 4 5.5 35.6-25.4 9.0-39 5,870,000 65-40(2 
1/2”-

 1½”)

5 CM 40-200B 5.5 7.5 47-33 9.0-39 7,760,000 65-40(2 
1/2”-

 1½”)

6 CM 40-200A 7.5 10 57.8-43.9 9.0-42 7,960,000 65-40(2 
1/2”-

 1½”)

7 CM 40-250B 11 15 74.6-56 9.0-42 12,610,000 65-40(2 
1/2”-

 1½”)

8 CM 40-250A 15 20 90.4-76 9.0-42 13,120,000 65-40(2 
1/2”-

 1½”)

9 CM 50-160B 5.5 7.5 30.5-16.8 21-78 7,760,000 65-50(2 
1/2” 

- 2”)

10 CM 50-160A 7.5 10 37-24.5 21-78 7,960,000 65-50(2 
1/2” 

- 2”)

11 CM 50-200B 11 15 51-32 24-72 12,610,000 65-50(2 
1/2” 

- 2”)

12 CM 50-200A 15 20 58-39 24-78 13,460,000 65-50(2 
1/2” 

- 2”)

13 CM 50-250B 18.5 25 78-58.3 27-78 15,710,000 65-50(2 
1/2” 

- 2”)

14 CM 50-250A 22 30 89.5-71.7 27-78 20,740,000 65-50(2 
1/2” 

- 2”)

15 CM 65-125B 5.5 7.5 21-12.3 30-120 7,960,000 80-65(3” - 2 
1/2”

)

16 CM 65-125A 7.5 10 24.8-15 30-132 8,170,000 80-65(3” - 2 
1/2”

)

17 CM 65-160B 11 15 34.6-21.1 42-144 12,910,000 80-65(3” - 2 
1/2”

)

18 CM 65-160A 15 20 40.6-29.8 42-144 13,880,000 80-65(3” - 2 
1/2”

)

19 CM 65-200C 15 20 44.8-32 54-132 13,880,000 80-65(3” - 2 
1/2”

)

20 CM 65-200B 18.5 25 49-38 54-132 16,130,000 80-65(3” - 2 
1/2”

)

21 CM 65-200A 22 30 56.7-44 54-144 20,740,000 80-65(3” - 2 
1/2”

)

22 CM 65-250B 30 40 79.5-48.5 54-144 25,450,000 80-65(3” - 2 
1/2”

)

23 CM 65-250A 37 50 89-54 54-144 26,760,000 80-65(3” - 2 
1/2”

)

24 CM 80-160D 11 15 25.6-14.6 66-180 12,760,000 100-80(4” - 3”)

25 CM 80-160C 15 20 30-16 66-195 14,560,000 100-80(4” - 3”)

26 CM 80-160B 18.5 25 34.1-20.3 66-210 16,650,000 100-80(4” - 3”)

27 CM 80-160A 22 30 38-23 72-225 20,950,000 100-80(4” - 3”)

28 CM 80-200B 30 40 50-38 84-225 26,910,000 100-80(4” - 3”)

29 CM 80-200A 37 50 60-46 96-240 28,010,000 100-80(4” - 3”)

Máy bơm nước Howaki sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

Giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội 

Bảo hành 12 tháng

CÔNG TY TNHH ABCXYZ VIỆT NAM

Trụ sở 1: Số 271 Giáp Nhất – Nhân Chính – Thanh Xuân - Hà Nội

Trụ sở 2: Số 6 Ngõ 58 Phố Cầu Am – Hà Đông - Hà Nội

Hotline: 096.18.13.114 - 0978.702.058 – 0917.171.594

Mail: kinhdoanh@vinabom.com – info@maybomhanoi.vn

Website: Vinabom.com – Maybomhanoi.vn

BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC TRỤC NGANG HOWAKI CM


